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STT Họ Tên Nơi sinh Nữ
Lớp

 cũ
Lớp mới

1 Lê Ngọc Mỹ Anh 01 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/5 9/7

2 Lê Thị Hoàng Anh 26 12 2010

Thành phố Hồ 

Chí Minh Nữ Mới

3 Lư Nguyễn Trâm Anh 06 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/7 9/7

4 Văn Bảo Châu 19 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/5 9/7

5 Đỗ Thế Danh 07 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/2 9/7

6 Trương Nhất Duy 19 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/5 9/7

7 Lưu Hoàng Nguyên Đức 12 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/3 9/7

8 Nguyễn Anh Đức 12 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/3 9/7

9 Nguyễn Ngọc Đức 19 06 2010 Quảng Nam Nam 8/1 9/7

10 Võ Đình Duy Khang 06 04 2010 Thành phố Hồ Chí MinhNam 8/7 9/7

11 Đồng Minh Khoa 31 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/6 9/7

12 Bùi Tuấn Kiệt 20 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/1 9/7

13 Nguyễn Thục Lam 30 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/4 9/7

14 Phạm Quỳnh Lam 29 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/3 9/7

15 Đoàn Khương Linh 23 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/2 9/7

16 Bùi Thiên Long 22 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/6 9/7

17 Nguyễn Hoàng Long 21 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/5 9/7

18 Trần Khánh Ly 09 01 2010 Nam Định Nữ 8/6 9/7

19 Lê Ngọc Mai 05 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/6 9/7

20 Đỗ Khánh Nam 08 09 2010 Thành phố Hà Nội Nam 8/3 9/7

21 Huỳnh Nhật Nam 13 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/5 9/7

22 Nguyễn Bảo Nam 22 10 2009 Đồng Tháp Nam 8/6 9/7

23 Trương Hoàng Hải Nam 03 10 2010 Đắk Lắk Nam 8/1 9/7

24 Tạ Duy Nghĩa 09 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/4 9/7

25 Lê Phan Thảo Nguyên 26 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/2 9/7

26 Lê Ngọc Yến Nhi 22 04 2010   Tiền Giang Nữ 8/7 9/7

27 Võ Yến Nhi 22 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/3 9/7

28 Nguyễn Võ Quỳnh Nhiên 18 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/7 9/7

29 Huỳnh Hoàng Như 02 06 2010   Ninh Thuận Nữ 8/4 9/7

30 Nguyễn Hồng Phát 27 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/4 9/7

31 Phùng Minh Anh Phi 19 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/7 9/7

32 Đoàn Thùy Sang 31 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/7 9/7

33 Nguyễn Thành Tài 13 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/7 9/7

34 Trần Dương Minh Tâm 15 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/2 9/7

35 Nguyễn Ánh Thiên Thanh 29 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/1 9/7

36 Lê Doãn Quốc Thắng 01 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/6 9/7

37 Chu Gia Tuệ Thiên 26 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/1 9/7

38 Võ Ngọc Minh Thùy 05 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/7 9/7

39 Trần Nguyễn Anh Thư 07 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/7 9/7

40 Lương Nguyễn Huyền Trang 14 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/5 9/7

41 Trần Lê Bảo Trân 13 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/1 9/7

42 Phan Anh Tú 03 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/1 9/7

43 Vũ Thị Tường Vi 13 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/5 9/7

44 Nguyễn Quốc Việt 11 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 8/7 9/7

45 Trần Nguyễn Thanh Vy 14 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 8/3 9/7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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